Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

[bookmark: _Hlk224226412]I. Giới thiệu về gói thầu
1. Khái quát dự án và phạm vi công việc của gói thầu.
[bookmark: _Hlk192249939]1.1. Tên dự án: Cải tạo hệ thống điện chiếu sáng trên địa bàn phường Nam Triệu
1.2. Loại và cấp công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp IV
1.3. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Nam Triệu
1.4. Địa điểm xây dựng: Phường Nam Triệu, thành phố Hải Phòng
1.5.  Nguồn vốn: Vốn đầu tư công và các nguồn vốn hợp pháp khác
[bookmark: _Hlk224227022]1.6. Dự toán gói thầu: 6.351.468.000 đồng.
Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm toàn bộ các khoản thuế, phí, lệ phí (nếu có); trong đó thuế giá trị gia tăng là 8% áp theo thuế giá trị gia tăng của giá gói thầu đã được phê duyệt.
- Trong quá trình thực hiện hợp đồng các bên căn cứ chính sách thuế hiện hành của nhà nước để điều chỉnh giá trị nghiệm thu thanh toán cho phù hợp.
1.7. Quy mô và giải pháp thiết kế:
Thi công hệ thống điện chiếu sáng trên 08 tuyến đường chưa được đầu tư điện chiếu sáng thuộc phường Nam Triệu. Cụ thể:
- Thi công móng, cột điện chiếu sáng 9m cần rời đơn vượn 1,5m: 83 vị trí;
- Thi công móng, cột điện chiếu sáng 8m cần rời đơn vượn 1,5m: 119 vị trí;
- Thi công lắp đặt Colie cần đèn: 87 bộ;
- Lắp đặt tủ điện điều khiển chiếu sáng: 09 tủ;
- Kéo dây, cáp trên lưới đèn chiếu sáng, cáp vặn xoắn AL 4x25 mm2: 10310 m;
- Lắp Lắp pha đèn LED 100W: 143 pha;
- Lắp pha đèn LED 80W: 132 pha;
- Lắp pha đèn LED 60W: 14 pha;
- Cọc tiếp địa lặp lại L63x63x6 dài 2500mm: 45 vị trí;
- Cọc tiếp địa bảo vệ  L63x63x6 dài 2500mm: 211 vị trí.
2. Thời hạn hoàn thành.
- Tiến độ thực hiện: Năm 2026 - 2027
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện
- Tiến độ thực hiện gói thầu: 180 ngày
III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
[bookmark: _Toc419449071][bookmark: _Toc419449282][bookmark: _Toc419449416][bookmark: _Toc419467162][bookmark: _Toc464347968][bookmark: _Toc464348416][bookmark: _Toc464348556][bookmark: _Toc464348693][bookmark: _Toc464348842][bookmark: _Toc464381696][bookmark: _Toc464906941][bookmark: _Toc464907057][bookmark: _Toc464907139][bookmark: _Toc464907220][bookmark: _Toc464907827][bookmark: _Toc464921514][bookmark: _Toc509566947]1. Quy trình, quy phạm áp dụng: 
	TT
	Tên tiêu chuẩn
	Mã hiệu

	1. 
	Quy chuẩn xây dựng Việt Nam tập I, II, III – 1997
	

	2. 
	Quy phạm trang bị điện ban hành kèm theo Quyết định số: 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/7/2006 của Bộ Công nghiệp
	

	3. 
	Tiêu chuẩn thiết kế nền và móng công trình
	TCVN 9362:2012

	4. 
	Quy định chung
	11 TCN-18-2006

	5. 
	Hệ thống đường dẫn điện;
	11 TCN-19-2006

	6. 
	Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế
	TCXDVN 5574:2018

	7. 
	Quy phạm an toàn lưới điện trong xây dựng
	TCVN 4086: 1985

	8. 
	Các quy định của ngành điện trong công tác quản lý, vận hành và kinh doanh điện năng
	

	9. 
	Quy phạm nối đất và nối không các thiết bị điện;
	TCVN 4756:1989

	10. 
	Chiếu sáng nhân tạo trong công trình
	TCXD 16:1986

	11. 
	Đặt đường dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộng
	TCVN 9207:2012 

	12. 
	Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế;
	TCVN 9206-2012

	13. 
	Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và kỹ thuật hạ tầng đô thị - tiêu chuẩn thiết kế;
	TCXDVN 333-2005

	14. 
	Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo đường - đường phố - quảng trường đô thị;
	TCXDVN 259-2001

	15. 
	Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Ký hiệu quy ước và thể hiện bản vẽ;
	TCVN 5572-2012


2. Các yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát:
2.1. Yêu cầu chung :
Nhà thầu phải thi công và hoàn thiện công trình và sửa chữa bất kỳ sai sót nào trong công trình theo đúng thiết kế và tuân thủ các quy trình, quy phạm xây dựng hiện hành của Việt Nam cũng như phù hợp với điều kiện riêng của công trình và theo chỉ dẫn của cán bộ giám sát về mọi vấn đề nêu hay không nêu trong hợp đồng. 
Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chất ổn định, an toàn của tất cả các hoạt động của công trường trong suốt thời gian thi công, hoàn thiện công trình và trong giai đoạn bảo hành công trình .
Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc bảo vệ công trình, nguyên vật liệu và máy móc, thiết bị đưa vào sử dụng cho việc thi công xây dựng công trình kể từ ngày khởi công xây dựng công trình đến ngày nghiệm thu bàn giao công trình.
Nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng có xảy ra bất kỳ tổn thất hay hư hỏng nào đối với công trình , người lao động , nguyên vật liệu , máy móc thiết bị thì nhà thầu phải tự sửa chữa , bồi thường bằng chính kinh phí của mình .
Cung cấp cán bộ lãnh đạo, cán bộ kỹ thuật, trợ lý kỹ thuật lành nghề có kinh nghiệm và đủ năng lực đảm bảo thực hiện đúng đắn và đúng thời hạn nghĩa vụ của nhà thầu theo hợp đồng.
Giám sát theo dõi những khối lượng do mình thực hiện trong công trường trong thời gian thi công và ngay cả trong thời gian bảo hành công trình .
Nếu chủ đầu tư nhận thấy không thể chấp nhận nhân viên của nhà thầu mà theo ý kiến của chủ đầu tư người đó có hành vi sai phạm hoặc không có năng lực thực hiện đúng đắn nhiệm vụ của nhà không được phép cho người đó làm việc ở công trường nữa và nên thay thế càng sớm càng tốt .
Nhà  thầu phải báo cáo chi tiết về bất kỳ tai nạn, hư hỏng nào trong hoặc ngoài công trường. Trong trường hợp có tai nạn nghiêm trọng, hư hỏng, chết người, nhà thầu phải báo cáo ngay lập tức bằng các phương tiện nhanh nhất sẵn có.
Sau khi thi công hoàn thiện công trình và trước khi nghiệm thu công trình, nhà thầu phải thu dọn, san trả hiện trường và làm cho khu vực công trường sạch sẽ.
Nhà thầu phải chịu trách nhiệm lập đầy đủ hồ sơ hoàn công công trình theo đúng yêu cầu của chủ đầu tư và các tiêu chuẩn nghiệm thu công trình .
2.2. Giám sát thi công :
Giám sát kỹ thuật công trình được quyền bất cứ lúc nào cũng được tiếp cận các vị trí thi công để kiểm tra công tác của nhà thầu . Nhà thầu có trách nhiệm hỗ trợ giám sát kỹ thuật công trình trong công tác trên .
Toàn bộ vật liệu , thiết bị , bán thành phẩm sản xuất chỉ được đưa vào công trình sau khi có văn bản nghiệm thu của giám sát kỹ thuật công trình. Mọi vật liệu, thiết bị bán thành phẩm không được giám sát kỹ thuật chấp nhận phải chuyển khỏi phạm vi công trường .
Khi phát hiện những bất hợp lý trong thiết kế thi công có thể gây tổn hại đến công trình hoặc thiệt hại vật chất cho chủ đầu tư phải thông báo cho tổ chức thiết kế có biện pháp xử lý .
Mọi vật tư thay thế chất lượng tương đương phải có chứng chỉ của nhà sản xuất và phải được tổ chức thiết kế, chủ đầu tư cho phép bằng văn bản mới được đưa vào công trường .
Các phần khuất của công trình trước khi lấp phải có biên bản nghiệm thu. Nếu không tuân theo những quy định trên thì mọi tổn thất phục hồi công trình do nhà thầu chịu
 Nhà thầu phải tổ chức lực lượng, bố trí máy thi công, cung ứng vật tư đảm bảo thi công theo đúng phương án và biện pháp thi công đề xuất trong HSDT.
Khi thi công phải căn cứ hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, thi công theo đúng hướng dẫn kỹ thuật, đúng chủng loại vật liệu, đúng hình dáng kích thước của từng cấu kiện, bộ phận công trình. Tuân thủ các quy trình quy pham thi công hiện hành.
Công tác quản lý chất lượng, nghiệm thu và bảo hành công trình thực hiện theo quy định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.
Nhà thầu phải tổ chức hệ thống bảo đảm chất lượng công trình để quản lý chất lượng sản phẩm xây dựng trong quá trình thi công theo quy định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.
Việc kiểm tra chất lượng được tiến hành bất cứ lúc nào theo yêu cầu của chủ đầu tư, hoặc theo thông báo đề nghị  kiểm tra chất lượng bộ phận công trình, giai đoạn thi công của nhà thầu để chuyển tiếp giai đoạn hoặc để thanh toán giai đoạn thi công.
Việc kiểm tra thường xuyên do nhà thầu tư vấn giám sát thi công thực hiên.
Việc kiểm tra chuyển giai đoạn xây lắp hoặc hoàn thành hạng mục công trình phải có sự tham gia của chủ đầu tư, của tư vấn giám sát, của tư vấn thiết kế (nếu cần thiết).
Khi kiểm tra chất lượng thi công không đạt yêu cầu thì nhà thầu phải khắc phục cho đúng và tự chịu mọi phí tổn khắc phục.
Kết quả kiểm tra chất lượng phải được ghi vào biên bản theo mẫu quy định.
Nhà thầu phải chấp nhận tạm thời đình chỉ hoặc hoãn thi công không được đòi hỏi bồi hoàn thiệt hại theo yêu cầu của giám sát thi công và chủ đầu tư trong những trường hợp sau :
+ Do lý do an ninh và an toàn bảo vệ môi trường.
+ Do nguyên nhân thời tiết , khí hậu.
3. Các yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư
- Toàn bộ vật tư, vật liệu, máy móc thiết bị sử dụng cho công trình đều phải có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng kèm theo phiếu chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất, các tiêu chuẩn về phương pháp thử. Khi đưa vào sử dụng cho công trình phải được thí nghiệm kiểm tra tại các phòng thí nghiệm hợp chuẩn, hợp quy theo quy định hiện hành.
- Vật tư được sử dụng phải đúng chủng loại theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ thiết kế được duyệt trước khi đưa vào sử dụng. Nhà thầu trình mẫu các thông số kỹ thuật của vật tư để tư vấn giám sát phê duyệt. Mọi vật tư, thiết bị lắp đặt vào công trình không có sự đồng ý của tư vấn giám sát hoặc đơn vị chuyên ngành (PCCC, Điện) thì không được thanh toán.
[bookmark: _Toc273024986]Nhà thầu phải đệ trình đầy đủ các chứng chỉ chất lượng này là các tài liệu bắt buộc cần thiết trong hồ sơ nghiệm thu thanh quyết toán và bàn giao công trình. Số lượng, chủng loại, quy cách của các chứng chỉ, chất lượng hồ sơ kỹ thuật, kết quả kiểm định kiểm tra phải phù hợp với các quy định trong các quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng.
4. Yêu cầu về thi công, lắp đặt:
- Nhà thầu phải tuân thủ đúng trình tự thi công, lắp đặt theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành và hồ sơ thiết kế kỹ thuật được duyệt từ khi nhận bàn giao mặt bằng đến khi công trình hoàn thành bàn giao đưa và đưa vào sử dụng.
5. Các yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ; về an toàn lao động; về vệ sinh môi trường:
* Giữ gìn vệ sinh và an toàn giao thông
- Nhà thầu phải thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về việc đảm bảo hệ thống an toàn giao thông, an toàn thi công trên công trường của mình. Không để xảy ra tình trạng ách tắc giao thông, sự cố , mất an toàn trong thi công.
- Phải lập biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường trong quá trình thi công.
- Nhà thầu có trách nhiệm đảm bảo an ninh, an toàn lao động trong khu vực công trường. Có trách nhiệm bảo vệ công trình cho đến khi bàn giao đưa vào sử dụng.
- Việc vận chuyển cấu kiện, vật liệu phải tuân theo các quy định của địa phương, như: vận chuyển theo thời gian quy định, vệ sinh xe trước khi ra đường phố, thường xuyên vệ sinh đường
 phố liên quan đến khu vực thi công.
- Các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu, rác thải phải được che kín, không để vương vãi ra đường. 
* Chống ồn rung động quá mức
- Khi thi công cơ giới phải lựa chọn biện pháp thi công thích hợp với tình hình, đặc điểm, vị trí công trình.
- Phải ưu tiên chọn giải pháp thi công nào gây tiếng ồn và rung động nhỏ nhất. 
* Phòng chống cháy nổ trong quá trình thi công
- Đơn vị thi công phải lập biện pháp bảo đảm an toàn phòng chống cháy nổ và phải thực hiện đầy đủ các biện pháp đã nêu trên công trường.
- Những khu vực công trường có chứa vật liệu dễ cháy nổ như: xăng, dầu, bình hơi hoặc thiết bị có áp lực...phải đảm bảo khoảng cách tới các khu vực dân cư theo quy định; đồng thời phải bố trí và bảo quản thiết bị, dụng cụ, phương tiện PCCC.
* Yêu cầu về kỹ thuật an toàn lao động trong thi công:
- An toàn về điện;
- An toàn về cháy nổ và có đầy đủ phương tiện chữa cháy;
- An toàn chống sét;
- Vệ sinh mặt bằng, thoát nước;
- Thông hơi, chiếu sáng, chống ô nhiễm độc hại;
- An toàn cho giao thông đi lại, rào chắn các khu vực nguy hiểm;
- An toàn lao động trong công tác xây lắp;
- An toàn cho các bộ phận chuyển động, vùng bị ảnh hưởng của các mảnh vụn văng ra trong quá trình thi công hoặc gia công cơ khí, vùng ảnh hưởng của các bộ phận dẫn điện, các nguồn hồ quang điện.
7. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công
	Nhà thầu phải chủ động trong việc huy động, nhân lực, máy móc, thiết bị phục vụ thi công để công trình đảm bảo thi công đúng tiến độ. Máy móc, thiết bị thi công phải trong tình trạng hoạt động tốt, phù hợp với điều kiện thi công và đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, chất lượng công trình.
	Trước khi thi công, nhà thầu phải đệ trình cho GSKT đầy đủ chi tiết về chương trình, kế hoạch thi công, bao gồm cả số lượng, chủng loại thiết bị sẽ sử dụng.
Giám sát thi công có quyền quyết định bỏ hay thay thế những thiết bị hoặc bộ phận thợ nào mà GSTC cho là không phù hợp với công việc thi công.
Nhà thầu phải đề xuất biện pháp huy động nhân lực phục vụ thi công có tính phù hợp giữa huy động nhân lực và tiến độ thi công.
8. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục:
- Nhà thầu phải lập biện pháp tổ chức thi công tổng thể của gói thầu và biện pháp tổ chức thi công chi tiết cho từng hạng mục, từng công việc xây lắp; 
* Yêu cầu chung phải đảm bảo:
- Không gây ô nhiễm quá giới hạn cho phép tới môi trường xung quanh.
- Không gây nguy hiểm cho dân cư xung quanh.
- Không gây lún, sụt, nứt, đổ nhà cửa, công trình và hệ thống hạ tầng kỹ thuật ở xung quanh.
- Không cản trở giao thông do vi phạm lòng đường, vỉa hè.
- Không để xẩy ra sự cố cháy nổ.
* Thiết kế tổng mặt bằng thi công phải thể hiện đầy đủ, rõ ràng:
- Các biện pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy.
- Vị trí các công trình thi công, các công trình phục vụ thi công, kho bãi, đường xá, khu làm việc, khu nhà ở.....
- Khu vưc sắp xếp nguyên vật liệu, cấu kiện.
- Khu vực gom vật liệu phế thải, đất đá dư thừa.
- Tuyến đường đi lại, vận chuyển, hệ thống điện nước phục vụ thi công và sinh hoạt.
- Hệ thống thoát nước mưa, nước thải trên công trường và biện pháp xử lý đưa vào hệ thống cống công cộng.
* Thực hiện việc che chắn và biển báo:
- Công trường chỉ được mở sau khi đã thực hiện các quy định an toàn về biển báo, rào chắn, bao che.
- Ở những nơi không an toàn và những nơi cần thiết phải có biển báo tín hiệu. Các biển này phải đặt ở những nơi dễ nhận biết để mọi người thực hiện.
- Bao quanh những khu vực nguy hiểm phải có hàng rào bao quanh cao ≥ 2m.
- Bố trí đủ cổng ra vào, nếu thấy cần thiết có thể bố trí các trạm gác để cảnh giới đảm bảo cho người và phương tiện qua lại an toàn.
- Biện pháp thi công lập phải phù hợp với quy mô công trình, áp dụng phương pháp thi công tiên tiến, nhằm đảm bảo chất lượng, tiết kiệm thời gian và hạ giá thành công trình.
9. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu
- Trong quá trình thi công nhà thầu phải tổ chức hệ thống bảo đảm chất lượng công trình để quản lý chất lượng sản phẩm xây dựng trong quá trình thi công theo quy định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.
- Công tác quản lý chất lượng, nghiệm thu và bảo hành công trình thực hiện theo quy định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.
* Yêu cầu về Hệ thống kiểm tra giám sát quản lý chất lượng thi công của Nhà thầu xây lắp:
- Lập hệ thống QLCL phù hợp với yêu cầu, tính chất, quy mô công trình; trong đó quy định trách nhiệm từng cá nhân, bộ phận thi công trong việc quản lý chất lượng công trình.
- Thực hiện các thí nghiệm kiểm tra vật liệu, cấu kiện, vật tư thiết bị công trình trước khi đưa vào xây dựng - lắp đặt theo yêu cầu của thiết kế. 
- Lập và kiểm tra thực hiện biện pháp thi công, tiến độ thi công.
- Lập và ghi nhật ký thi công theo quy định.
- Kiểm tra an toàn lao động, vệ sinh môi trường bên trong và bên ngoài công trình.
- Nghiệm thu nội bộ và lập bản vẽ hoàn công cho bộ phận công trình, hạng mục công trình và công trình xây dựng hoàn thành.
- Báo cáo chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường.
- Chuẩn bị tài liệu làm căn cứ nghiệm thu theo quy định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; lập phiếu yêu cầu Chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu.
- Nhà thầu thi công xây dựng phải chịu trách nhiệm trước Chủ đầu tư và pháp luật về chất lượng công việc do mình đảm nhận.
10. Yêu cầu khác
- Nhà thầu phải tuyệt đối tuân thủ trình tự thi công, nghiệm thu và ý kiến chỉ đạo của tư vấn giám sát và chủ đầu tư trừ trường hợp ý kiến đó trái với quy định của pháp luật.
- Mọi kiến nghị, yêu cầu của nhà thầu đối với chủ đầu tư, đều phải thể hiện bằng văn bản và được lưu chữ theo quy định.
- Các quyết định chỉ dạo của chủ đầu tư hoặc người được uỷ quyền giải quyết các yêu cầu của nhà thầu cũng thể hiện bằng văn bản.
- Chỉ có chủ đầu tư hoặc người được uỷ quyền (bằng văn bản) mới có quyền đưa ra các chỉ thị, quyết định cho nhà thầu.
IV. Các bản vẽ
Chi tiết tại Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công kèm theo E-HSMT.


